HIỆP HỘI CAO SU VIỆT NAM

BẢNG KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG 
QUY ĐỊNH CHỐNG PHÁ RỪNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU (EUDR)
CỦA DOANH NGHIỆP CAO SU 

I. Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………
Họ và tên người cung cấp: ……………………………………………………………
Chức danh: …………………………………………………………………………...
ĐTDĐ: ………………………………	Email: ………………………………….
A. Các hoạt động và sản phẩm chính của doanh nghiệp
1. Lĩnh vực/sản phẩm chính 
[image: ]Cao su thiên nhiên 		[image: ]Sản phẩm cao su 		[image: ]Gỗ cao su
2. Hoạt động chính 
[image: ]Trồng 		[image: ]Chế biến 		[image: ]Xuất khẩu
[image: ]Sơ chế 	 	[image: ]Thương mại 	[image: ]Nhập khẩu
B. Đối với Doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) (nếu doanh nghiệp không xuất khẩu, vui lòng bỏ qua câu hỏi này)

3. Chủng loại sản phẩm (vui lòng liệt kê cụ thể) (Vd: Latex, SVR 3L, lốp xe, chỉ thun…)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Quốc gia xuất khẩu chính trong EU (vui lòng liệt kê cụ thể)
[bookmark: _Hlk174713471]………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
5. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang EU năm 2023 

 Dưới 10% 	
[image: ] Từ 10% đến dưới 25%
[image: ] Từ 25% đến dưới 50%	 
[image: ] Từ 50% đến dưới 75%
 Từ 75% đến 100%

6. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu thị trường EU so với năm 2022 (tăng/giảm %)
………………………………………………………………………………………………..
C. Đối với Doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường khác (nếu doanh nghiệp không xuất khẩu, vui lòng bỏ qua câu hỏi này)
7. Chủng loại sản phẩm (vui lòng liệt kê cụ thể) (Vd: Latex, SVR 3L, lốp xe, chỉ thun…)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
8. Quốc gia xuất khẩu chính (vui lòng liệt kê cụ thể)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
9. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu so với năm 2022 (tăng/giảm %)
………………………………………………………………………………………………..
II. Thông tin nguồn gốc sản phẩm của doanh nghiệp
10. Nguồn gốc nguyên liệu dùng trong sản phẩm 
Từ vườn cây của chính doanh nghiệp	[image: ]Từ đại lý/tư thương 
[image: ]Từ vườn cây của doanh nghiệp khác	[image: ]Từ doanh nghiệp thương mại 
[image: ]Từ hộ/nhóm hộ tiểu điền (trực tiếp)	[image: ]Khác (vui lòng ghi rõ) ……………. 
III. Hiểu biết về Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)
11. Doanh nghiệp có biết thông tin về EUDR không?
[bookmark: _Hlk174713002]Có					Không (Vui lòng chuyển đến phần V)
12. Nếu có, Doanh nghiệp đã nhận được thông tin về EUDR từ nguồn nào?
Hiệp hội Cao su Việt Nam		 Bộ ngành, địa phương 
Khách hàng/Đối tác			Khác (vui lòng ghi rõ) …………………
Báo chí
13. Theo cách hiểu của Doanh nghiệp, các yêu cầu chính của EUDR đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU là gì? (Vui lòng liệt kê nhiều nhất 3 yêu cầu chính)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
14. Doanh nghiệp tự đánh giá mức hiểu biết hiện tại về các yêu cầu của EUDR 
[image: ]Hiểu đầy đủ				[image: ] Hiểu phần nào 
[image: ]Hiểu phần lớn			
IV. Doanh nghiệp chuẩn bị để đáp ứng EUDR
15. Doanh nghiệp đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tuân thủ EUDR chưa?
Đã chuẩn bị đầy đủ			Chưa bắt đầu chuẩn bị
Đang trong quá trình chuẩn bị	
16. Nếu đã hoặc đang trong quá trình chuẩn bị, vui lòng liệt kê nhiều nhất 3 hoạt động chính mà Doanh nghiệp đã/đang thực hiện để đáp ứng với các yêu cầu của EUDR
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
17. Doanh nghiệp có đủ nguồn lực (thông tin, nhân lực, tài chính, công nghệ) để tuân thủ EUDR không?
Thông tin		[image: ]Có			[image: ]Không 
Nhân lực 		[image: ]Có			[image: ]Không 
Tài chính		[image: ]Có			[image: ]Không 
Công nghệ		[image: ]Có			[image: ]Không 
Khác (vui lòng ghi rõ) ……………………………………………………………..
………………………………………………………………
18. Những khó khăn lớn nhất mà Doanh nghiệp nhận thấy hoặc dự đoán sẽ gặp phải trong việc tuân thủ EUDR là gì?
Tài chính				Thiếu thông tin chi tiết
Theo dõi chuỗi cung ứng		[image: ]Khác (vui lòng ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
19. Doanh nghiệp có mong muốn nhận được các hỗ trợ từ các bên liên quan (Bộ ngành, chính quyền địa phương, Hiệp hội Cao su Việt Nam hoặc các tổ chức liên quan khác) để đáp ứng các yêu cầu của EUDR không?
Có 			Không
20. Nếu có, Doanh nghiệp mong muốn nhận được những hỗ trợ gì? (Vui lòng nêu rõ 3 nội dung chính cần hỗ trợ và từ cơ quan, tổ chức nào) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
21. Kiến nghị của Doanh nghiệp nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của EUDR (Vui lòng ghi rõ mỗi nội dung kiến nghị dành cho cơ quan, tổ chức nào)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V. Mức độ tiếp cận thông tin do Hiệp hội Cao su Việt Nam cung cấp
Hiệp hội Cao su Việt Nam hiện cung cấp thông tin về EUDR qua các kênh (1) Thông tin Chuyên đề hàng tháng, (2) Bản tin hàng tuần qua email, và (3) Website của Hiệp hội. 
22.  Doanh nghiệp có nhận được ít nhất một ấn phẩm/nguồn thông tin nêu trên không?
Thông tin Chuyên đề hàng tháng 		Có			Không 
Bản tin hàng tuần qua email	 		[image: ]Có			[image: ]Không 
Thông tin trên website của Hiệp hội		[image: ]Có			[image: ]Không 
23. Nếu có, thông tin từ các nguồn trên về EUDR có đáp ứng mong muốn của Doanh nghiệp không?
[image: ]Có			[image: ]Không 
24. Nếu Doanh nghiệp muốn cách thức trao đổi thông tin khác, vui lòng liệt kê:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
25. Trường hợp Doanh nghiệp mong muốn bổ sung đầu mối nhận thông tin của Hiệp hội về EUDR, hoặc muốn được Hiệp hội hỗ trợ tiếp cận thông tin, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về người nhận:
Họ và tên: ………………………………………………………………………………
Chức danh: ……………………………………………………………………………..
Zalo	……………………….	[image: ]Số ĐTDĐ: ……………………………..
[image: ]Email …………………………………...............................................................
Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp, Hội viên đã cung cấp thông tin. 
Hiệp hội Cao su Việt Nam cam kết bảo mật thông tin do Doanh nghiệp cung cấp và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Doanh nghiệp. Hiệp hội chỉ sử dụng thông tin được cung cấp theo dạng số liệu tổng hợp chung, không nêu đích danh bất kỳ trường hợp nào.
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